TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: TOÁN – KHỐI 6
[bookmark: _Hlk64633682]Tuần Ôn tập: từ ngày 01/9/2021 đến 04/9/2021
Nộp bài trước: 21 giờ 00 ngày 04/9/2021

* LƯU Ý: 
1. Học sinh học và làm bài trên K12Online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết. 
1. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12Online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

 PHẦN I: SỐ HỌC 
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP TÍNH SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN PHẦN II: HÌNH HỌC 
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH 

1. Kiến thức: 
Hệ thống lại các kiến thức phép tính về số tự nhiên, phân số, số thập phân.
2. Kỹ năng: 
Rèn kĩ năng tính, tìm x. 
Có ý thức áp dụng các kiến thức và kĩ năng nói trên vào việc giải toán.
3. Thái độ: 
- Tạo cho HS ý thức làm việc theo qui trình, thói quen tự học.
- Cẩn thận, yêu thích, nghiêm túc học Toán.
A. NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	PHẦN I: SỐ HỌC
	

	TIẾT 1,2: LUYỆN TẬP VỀ PHÉP TÍNH SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN 
	CÁC EM XEM BÀI GIẢNG CLICK VÀO LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=aFOYtma93oY

	I. Nhắc lại kiến thức cũ:
a) Phép cộng:
a                +        b    =    c
Số hạng         Số hạng      Tổng
Phép cộng số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:
Giao hoán: a+b=b+a
Kết hợp: (a+b)+c= a+(b+c)
Cộng với 0: a+0=0+a=a
b) Phép trừ: 
a                   -      b        =  c
Số bị trừ	Số trừ      Hiệu
c) Phép nhân: 
a                x        b    =    c
Thừa số         Thừa số     Tích
Phép nhân số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:
Giao hoán: a x b=b x a
Kết hợp: (a x b) x c= a x (b x c)
Nhân 1 tổng với 1 số: (a+b)  x  c= a x b +a x c
Phép nhân có thừa số bằng 1: 1 x a=a x 1=a
Phép nhân có thừa số bằng 0: 0 x a=a x 0=0
d) Phép chia: 
Trong phép chia hết
a                   :      b        =  c
Số bị chia	Số chia      Thương
Trong phép chia có dư:
a                   :      b        =  c             (dư r)
Số bị chia	Số chia      Thương   Số dư


	

	II. Luyện tập ( HS làm bài nộp cho GV)
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 702,84 + 85,69           
b)  868,32 – 205,09	             
c) 25,56 x 3,7                    
d) 91,08 : 3,6
e)  266,22 : 34   		   
f) 4,76  x  4,8  
	
Bài 2:  Tìm x.	
a) 12,5  -  X   =  4,27 
b) 18,2   :  X   =   5,6
c) 

X x =                                      
     d) 3,75 + X  = 3,4 x 1,6
     e) X x 10 = 1,643 + 7,357		
     f) 410 - X = 91,08 : 3,6

Bài 3:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 a. 5m326dm3 = ……….dm3               
b.    2045dm3 = ………m3     
c. 3 ha 75m2 = ………. ha                  
d.    475dm2   =………m2
Bài 4:  Một ô tô đi từ A lúc 7giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ. Quãng đường AB dài 23,5 km. Tính vận tốc của ô tô.
Bài 5:  Xe máy khởi hành từ A lúc 5 giờ 45 phút và đi đến B lúc 7 giờ với vận tốc 32 km/giờ. Tính quãng đường AB.
Bài 6: Lúc 9 giờ 40 phút,  một người đi xe đạp có vận tốc 9 km/giờ đi từ A đến B. Biết A cách B là 10,8km. Hỏi người ấy đến B lúc mấy giờ ?


	Hướng dẫn
Bài 1:
a) 788,53
b) 663,23
c) 94,572
d) 25,3
e) 7,83
f) 22,848

Bài 2:

a)x=8,23
b)x=3,25

c)x=
d)x=1,69
e)x=0,9
f)x=384,7


Bài 3:
a) 5026 dm3
b) 2,045 m3   
c) 3,0075 ha
d) 4,75 m2


Bài 4:  
Đáp số: 47 km/h


Bài 5:  
40 km

Bài 6: 
10 giờ 52 phút





	PHẦN II: HÌNH HỌC
	

	LUYỆN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH



	CÁC EM XEM BÀI GIẢNG CLICK VÀO LINK
https://www.youtube.com/watch?v=pRu5afhaQuY

	I. Nhắc lại kiến thức cũ:
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	Hướng dẫn

	PHẦN BÀI TẬP HỌC SINH CẦN GIẢI (Nộp GV)

	

	II. Luyện tập ( HS làm bài nộp cho GV)
Bài 7:  Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: dài 4m, rộng 3m, cao 1,8m và 75% thể tích của bể đang có nước. Hỏi:
a) Trong bể chứa bao nhiêu lít nước (biết 1dm3 = 1lít)?
b) Mức nước trong bể cao bao nhiêu mét?
Bài 8: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:
a. Thể tích hình hộp chữ nhật
b. Thể tích hình lập phương.

Bài 9: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 40m đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao 15,5m.
a) Tính diện tích hình thang.
b) Người ta trồng đậu phộng cứ trung bình 100m2 thu được 20kg đậu phộng. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tấn đậu phộng.


	
Bài 7:  
a) 16200 lít
b) 1,35 m






Bài 8:
a) 504 cm3
b) 512 cm3



Bài 9:
a) 542,5 m2
b) 108,5 kg
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Dặn dò: 
- Học sinh nộp giáo viên chậm nhất  ngày 04/9/2021.
- Học sinh có thể làm trên Word, hoặc làm trên giấy - chụp hình chỉnh rõ nét rồi nộp file hình. Trên Group lớp hoặc Zalo, Gmail
- Bài làm ghi rõ Họ tên, lớp (nếu nộp file hình thì phải đánh số trang trước khi chụp – cố gắng nộp theo thứ tự trang). Các em cố gắng làm bài đầy đủ.
Chúc các em học tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe.
THÔNG TIN CỦA GIÁO VIÊN
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	LỚP
	ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ mail

	Thái Thị Trang
	6/1, 6/11
	0979252741
	thaitrangt2t@gmail.com

	Nguyễn Hoài Nhân
	6/2, 6/10
	0966946624
	hoainhan1708@gmail.com

	Phan Minh Văn
	6/3, 6/9
	0903122945
	phanminhvan4198@gmail.com

	Trần Thị Minh Nguyệt
	6/4, 6/5
	0932084874
	tranthiminhnguyet75@gmail.com

	Võ Thị Kim Tuyến
	6/6
	0909374066
	vtktuyenttv@gmail.com

	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	6/7
	0987122591
	namtuyet34@yahoo.com.vn

	Ngô Thị Thanh Tuyền
	6/8
	0767739108
	tuyenngo311@gmail.com
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